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ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 HỌC KỲ 1 MỚI NHẤT 

 

ĐỀ 1 
 

I.TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) 

Câu 1: Lê nin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là: 

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân    

C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến 

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi   

D. Chủ nghĩa đế quốc không ít tính thực dân 

Câu 2: Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng Minh trị 

đã thực hiện cải cách trên những lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế, chính trị, văn hóa   

B. Kinh tế, chính trị, xã hội 

C. Văn hóa, giáo dục, quân sự   

D. Cả 2 ý b và c. 

Câu 3: Vì sao cuộc chiến tranh năm 1914- 1918 được gọi là chiến tranh thế giới? 

A. Chiến tranh xảy ra giữa nhiều nước đế quốc  

B. Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng 

C. Chiến tranh có 38 nước và nhiều thuộc địa tham gia 

D. Hàng chục triệu người lao động bị thương vong vì lợi ích của giai cấp tư sản 

Câu 4: Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 nước Mỹ đã: 

A.Tăng cường bóc lột người lao động    

B. Cải cách kinh tế  

C. Quân sự hóa đất nước phát động chiến tranh  

D. Không làm gì cả 
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II. TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng mười Nga năm 1917? (2,0 điểm) 

Câu 2: Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 – 1933 nước Mĩ đã thực hiện 

biện pháp gì? Nêu nội dung và tác dụng của các biện pháp đó? (2,0 điểm) 

Câu 3: Nguyên nhân bùng nổ và kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai? Em có suy nghĩ 

gì về chiến tranh đối với xã hội loài người? (4,0 điểm)  

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án B B C B 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Ý nghĩa lịch sử: 

- Đối với nước Nga:  

+ Cách mạng tháng 10 đã làm thay đổi vận mệnh nước Nga. 

+ Lần đầu tiên những người lao động lên nắm chính quyền. 

+ Xây dựng chế độ xã hội mới – Chế độ xã hội chủ nghĩa, trên một đất nước rộng lớn. 

- Đối với thế giới:  

+ Cách mạng tháng 10 đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới. 

+ Cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của 

giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 

Câu 2: Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 – 1933 Mĩ đã thực hiện biện 

pháp: 

- Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven đã đưa ra chính sách kinh tế mới. 

- Nội dung: Bao gồm các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng 

nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế - tài chính 

và đặt dưới sự kiểm soát cùa nhà  nước. 
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- Tác dụng: Các biện pháp của chính sách mới đã góp phần giải quyết những khó khăn 

của nền kinh tế, đưa nước Mĩ thoát dần khỏi khủng hoảng. 

Câu 3:  

* Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai  

- Nhằm để giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa. 

- Chiến tranh thế giới thứ hai còn nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với 

Liên Xô, nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 

- Sự hình thành phe phát xít Đức, Italia, Nhật âm mưu phát động chiến tranh. 

* Kết cục: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của các nước 

Phát xít Đức – Italia – Nhật Bản.  

- Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng 

nề nhất trong lịch sử loài người. (60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật và những 

thiệt hại vật chất khổng lồ). 

- Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới. 

* Suy nghĩ của bản thân về chiến tranh: (1,5 điểm) 

- Sự tàn phá, hủy diệt, sự thiệt hại về người và của cho toàn nhân loại 

- Chiến tranh không đem lại hạnh phúc cho nhân loại trên toàn thế giới 

- Cần phải lên án, đấu tranh đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, … 

- Tăng cường giao lưu, hợp tác hiểu biết lẫn nhau để thắt chặt mối quan hệ hòa bình hữu 

nghị 
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ĐỀ 2 
 

Câu 1 (4,0 điểm): 

 Trình bày hoàn cảnh, diễn biến ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.  

Câu 2 (2,5 điểm): 

 Trình bày tình hình kinh tế - xã hội nước Mỹ trong thập niên 20 của thế kỹ XX.  

Câu 3 (1,0 điểm): 

 Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 giới cầm quyền ở nước Mỹ và Nhật Bản đã 

làm gì?  

Câu 4 (2,5 điểm): 

 Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) đã đem lại hậu quả gì cho nhân loại?  

 

 

 

 

HƯỚNG DẨN CHẤM 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 

 

Câu 1: Trình bày hoàn cảnh, diển biến ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười 

Nga năm 1917. (4 điểm) 

- Hoàn cảnh: 
+ Sau Cách mạng tháng Hai ở nước Nga có hai chính quyền song song tồn tại. (0,5 điểm) 

+ Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc. (0,5 

điểm) 

- Diển biến: 
+ Đầu tháng 10 không khí cách mạng bao trùm cả nước, Lê-nin về nước trực tiếp lãnh đạo 

cách mạng. (0,5 điểm) 

+ Đêm 24 - 10 khởi nghĩa bùng nổ quân cách mạng đã làm chủ thành phố (0,5 điểm) 

+ Đêm 25 - 10 chiếm Cung điện Mùa Đông chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ. (0,5 điểm) 

- Ý nghĩa lịch sử: 

+ Đối với nước Nga: Làm thay đổi vận mệnh nước Nga, lần đầu tiên những người lao động 

lên nắm quyền, xây dựng chế độ xã hội mới chế độ XHCN. (0,75 điểm) 

+ Đối với thế giới: Dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới, cổ vũ, tạo điều kiện cho 

phong trào giải phóng giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức. (0,75 điểm) 

 

 

Câu 2: Trình bày tình hình kinh tế - xã hội nước Mỹ trong thập niên 20 của thế kỹ XX. 

https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-lich-su-lop-8.html
https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-su.html


Gia Sư Tài Năng Việt 
https://giasudaykem.com.vn/tai -l ieu-mon-lich-su-lop-8.html 

 

 
 

https: //giasudaykem.com.vn/tai - l ieu-mon-su.html  
 

  

 

 

 

(2,5 điểm) 

- Kinh tế  
+ Trong thập niên 20 của thế kỹ XX nước Mỹ trở thành trung tâm kinh tế tài chính số một 

thế giới. (0,5 điểm) 

+ Công nghiệp chiếm 48% tổng sản lượng thế giới. (0,5 điểm) 

+ Nắm 60% vàng thế giới. (0,5 điểm) 

- Xã hội:  
+ Do bị áp bức bóc lột và phân biệt chủng tộc phong trào công nhân phát triển. (0,5 điểm) 

+ Tháng 5/1921 Đảng Cộng sản Mỹ thành lập. (0,5 điểm) 

 

 

Câu 3: Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 giới cầm quyền ở nước 

Mỹ và Nhật Bản đã làm gì? (1 điểm) 
- Nước Mỹ: Cải cách kinh tế - xã hội thực hiện Chính sách mới. (0,5 điểm) 

- Nhật Bản: Tăng cường chính sách quân sự hóa đất nước, phát xít hóa bộ máy thống trị, 

gây chiến tranh xâm lược. (0,5 điểm) 

Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) đã đem lại hậu quả gì cho nhân loại? 

(2,5 điểm) 

- Hậu quả: 
+ Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến lớn nhất tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại. 

(1 điểm) 
+ Chiến tranh  đã làm 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương tàn tật. (0,5 điểm) 

+ Thiệt hại vật chất khổng lồ gấp 10 lần chiến tranh thế giới thứ nhất. (1 điểm) 
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